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	THỨ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai 
30/3
	S
	1
	HĐTN
	85

	Sinh hoạt dưới cờ: Ngày hội sống xanh
	
	Loa máy

	
	
	2
	TOÁN
	141
	Xem đồng hồ. Tháng – năm (T1)
	TC 
	MT ,MS

	
	
	3
	TV
	197
	Sông Hương (T1+2)
	[bookmark: _GoBack]TC
	 MT, TV

	
	
	4
	TV
	198
	
	
	

	
	C
	5
	GDTC
	57
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng. (Tiết 3)
	 
	Sân tập, còi

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	ĐĐ
	29
	Bài 8: Xử lý bất hòa với bạn bè (T2)
	
	

	
Ba 
31/3
	S
	1
	TOÁN
	142
	Xem đồng hồ. Tháng – năm (T2)
	 TC
	 MT,MS 

	
	
	2
	TV
	199
	Nghe – viết: Chợ Hòn Gai. 
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	HĐTN
	86
	GD địa phương: Dòng sông quê em.
	
	

	
	
	4
	TIN
	29
	Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?
	
	

	
	C
	5
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	6
	ÂN
	29
	Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4
Nghe nhạc: Van-xơ-pha-vô-rít
	 
	Đàn, thanh phách

	
	
	7
	CN
	29
	Làm biển báo giao thông  (T4)
	
	Bìa, giấy màu, keo, kéo,…

	
Tư 
1/4
	S
	1
	TV
	200
	Tiếng nước mình (T1+2)
	 TC
	Ti vi, MT 

	
	
	2
	TV
	201
	
	 
	 

	
	
	3
	TNXH
	57
	Xác định các phương trong không gian (T1)
	TC
	MT,TV

	
	
	4
	TOÁN
	143
	Thực hành xem đồng hồ. xem lịch (T1)
	 TC
	 MT,MS 

	
	C
	5
	GDTC
	58
	Động tác dẫn bóng theo hướng thẳng, dẫn bóng đổi hướng. (Tiết 4)
	 
	 Sân tập, còi

	
	
	6
	TNXH
	58
	Xác định các phương trong không gian (T2)
	 TC
	 TV,MT

	
	
	7
	TA
	113
	Review 5 - Part 3 - video: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
Năm 
2/4
	S
	1
	TOÁN
	144
	Thực hành xem đồng hồ. xem lịch (T2)
	TC
	TV,MT

	
	
	2
	TV
	202
	LT: MRVT về đất nước; Câu cảm, câu khiến.
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	3
	TA
	114
	Review 5 - Part 4: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	4
	MT
	29
	Sinh hoạt trong gia đình (T4)
	 
	 Sáp màu

	
	C
	5
	TA
	115
	Unit 10: Our world - Lesson 1: Task 1,2,3
	TC
	TV,MT

	
	
	6
	TOÁN(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	
	
	7
	TV(BT)
	
	Luyện tập
	
	

	Sáu 
3/4
	S
	1
	TOÁN
	145
	Tiền Việt Nam
	TC
	TV,MT

	
	
	2
	TA
	116
	Unit 10: Our world - Lesson 1: Task 4,5,6
	TC
	TV,MT

	
	
	3
	TV
	203
	Tiết 4: Luyện tập: Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc của em về một cảnh đẹp của quê hương đất nước
	Soi bài
	TV,MT

	
	
	4
	HĐTN
	87
	SHL - SH theo chủ đề: Tuyên truyền viên nhí
	
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
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